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7. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
* Mục tiêu kiến thức
1. Hiểu được các khái niệm và lý thuyết bệnh học Nội khoa và những ảnh hưởng của bệnh đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
2. Nhận định được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh hồi sức cấp cứu và gia đình của họ. 
3. Phân tích điều dưỡng và lý thuyết bệnh học liên quan đến để áp dụng vào chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa theo quy trình điều dưỡng và khuyến khích vai trò chăm sóc người bệnh của gia đình người bệnh.
* Mục tiêu kỹ năng


1. Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng vào chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa.

2. Áp dụng các kỹ năng điều dưỡng để nhận định chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa.

3. Phân tích vấn đề chăm sóc và ảnh hưởng của nó tới thể chất, tâm lý, xã hội và tâm linh của bệnh nhân Nội khoa.

4. Áp dụng được kiến thức bệnh học vào can thiệp điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân Nội khoa. 

5. Thực hiện được tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người mắc bệnh Nội khoa.

* Mục tiêu thái độ
1. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp trong công việc.

2. Có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ và tôn trọng với người bệnh trong quá trình tiếp xúc chăm sóc.
8. Mô tả học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của điều dưỡng Nội khoa, hiểu được các khái niệm và lý thuyết về vấn đề sức khỏe Nội khoa. Nhận định được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân Nội khoa. Quy trình điều dưỡng, giao tiếp, và giáo dục sức khỏe trong chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa. Áp dụng quy trình điều dưỡng trong thực hành để chăm sóc người mắc bệnh Nội khoa thường gặp. Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng trong việc chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân trên lâm sàng.
10. Phân bố thời gian

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Các môn tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản 1-2

- Yêu cầu

+ Học thực hành theo lịch vào giờ hành chính. 

+ Tham gia chăm sóc người bệnh theo đội, thực hiên đủ các chỉ tiêu lâm sàng, trực buồng, trực đêm, giao ban sinh viên 

+ Sinh viên phải hoàn thành các bài tập sau: 

1. Lập kế hoạch chăm sóc 1 bệnh nhân/1 sinh viên.

2. Bài tập nhóm (2 nhóm)

· Chăm sóc bệnh nhân Tăng huyết áp/Suy thận mạn

· Chăm sóc bệnh nhân Xuất huyết tiêu hóa/Xơ gan

+ Chỉ tiêu lâm sàng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	CHỈ TIÊU CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

	1
	Tiếp nhận bệnh nhân vào viện, ra viện, chuyển tuyến
	5
	
	
	5

	2
	Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
	
	
	
	

	
	2.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	2.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	2.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	3
	Chăm sóc người bệnh hen phế quản 
	
	
	
	

	
	3.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	3.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	3.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	4
	Chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa
	
	
	
	

	
	4.1. Nhận định chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.2. Chẩn đoán chăm sóc
	2
	
	1
	1

	
	4.3. Can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.4. Thực hiện can thiệp điều dưỡng
	1
	
	
	1

	
	4.5. Đánh giá chăm sóc
	1
	
	
	1

	5
	Thực hành giáo dục sức khỏe NB tăng huyết áp
	1
	
	
	1

	6
	Thực hành ghi chép chăm sóc vào hồ sơ bệnh án
	3
	
	
	3

	7
	Viết kế hoạch chăm sóc: 1 KHCS/ tuần
	2
	
	
	2

	Tổng
	32
	
	
	

	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG

	1
	Thực hành lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm
	
	
	
	

	1 
	1.1. Máu tĩnh mạch
	2
	
	
	2

	2 
	1.2. Nước tiểu
	2
	
	
	2

	2
	Thực hành kỹ thuật tiêm
	
	
	
	

	3 
	2.1. Tiêm bắp
	5
	
	
	5

	4 
	2.2. Tiêm tĩnh mạch
	5
	
	
	5

	5 
	2.3. Tiêm dưới da
	2
	
	
	2

	3
	Thực hành truyền dịch
	2
	
	
	2

	4
	Thực hành truyền máu
	1
	
	1
	

	5
	Thực hành kỹ thuật cho bệnh nhân thở Oxy qua gọng kính
	4
	
	
	4

	6
	Thực hành kỹ thuật ghi điện tim
	3
	
	
	3

	7
	Thực hành test nhanh Glucose máu
	2
	
	
	2

	8
	Thực hành chạy khí dung
	2
	
	
	2

	9
	Thực hành cho người bệnh uống thuốc
	2
	
	
	2

	10
	Lấy dấu hiệu sinh tồn 
	5
	
	
	5

	11
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng bụng
	1
	1
	
	

	6 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng phổi
	1
	1
	
	

	7 
	Chuẩn bị bệnh nhân phụ giúp BS chọc hút dịch màng tim
	1
	1
	
	

	Tổng số
	40
	
	
	

	CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM

	1 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm nước tiểu 10 thông số
	2
	
	1
	1

	2 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	4
	
	1
	3

	3 
	Phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hoá máu 
	4
	
	1
	3

	Tổng
	10
	
	
	


12. Nội dung học phần 
	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Mẫu kế hoạch chăm sóc Nội khoa

I. Hành chính

II. Nhận định

1. Quá trình bệnh lý

2. Tiền sử

3. Hiện tại

4. Các vấn đề chăm sóc

III. Chẩn đoán chăm sóc

IV. Kế hoạch chăm sóc

1. Mục tiêu (kết quả mong đợi)

2. Can thiệp điều dưỡng

V. Thực hiện can thiệp điều dưỡng

VI. Đánh giá chăm sóc
	1

	2 
	Bài 2: Hướng dẫn nhận định chăm sóc hệ tuần hoàn
1. Hỏi bệnh

2. Khám tuần hoàn

2.1. Nhìn 

2.2. Sờ 

2.3. Gõ 

2.4. Nghe

3. Kết quả cận lâm sàng
	1

	3 
	Bài 3: Hướng dẫn nhận định chăm sóc hệ hô hấp
1. Hỏi bệnh

2. Khám hô hấp

2.1. Nhìn 

2.2. Sờ 

2.3. Gõ 

2.4. Nghe

3. Kết quả cận lâm sàng
	1

	4 
	Bài 4: Hướng dẫn nhận định chăm sóc hệ tiêu hóa
1. Hỏi bệnh

2. Khám tiêu hóa
2.1. Nhìn 

2.2. Sờ 

2.3. Gõ 

2.4. Nghe

3. Kết quả cận lâm sàng
	1

	5 
	Bài 5: Hướng dẫn nhận định chăm sóc hệ tiết niệu
1. Hỏi bệnh

2. Khám tiết niệu
2.1. Nhìn 

2.2. Sờ 

2.3. Gõ 

2.4. Nghe

3. Kết quả cận lâm sàng
	1

	6 
	Bài 6:  Hướng dẫn NĐCS BN tăng huyết áp
1. Nhận định bệnh nhân 

2. Vấn đề chăm sóc

3. Kỹ năng phân tích đưa ra chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc
4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
	2

	7 
	Bài 7:  Hướng dẫn NĐCS BN viêm phổi 

1. Nhận định chăm sóc

2. Vấn đề chăm sóc

3. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

4. Kỹ năng phân tích và ra quyết định.
	2

	8 
	Bài 8: Hướng dẫn NĐCS BN đái tháo đường 

1. Nhận định chăm sóc

2. Vấn đề chăm sóc

3. Chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc

4. Kỹ năng phân tích và ra quyết định.
	1

	9 
	Bài 9: Bình KHCS người bệnh tăng huyết áp

1. Hành chính

2. Nhận định

1.1. Quá trình bệnh lý

1.2. Tiền sử

1.3. Hiện tại

3. Vấn đề chăm sóc

4. Kỹ năng phân tích đưa ra chẩn đoán chăm sóc và kế hoạch chăm sóc
5. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
	2

	10 
	Thực hành kỹ thuật điều dưỡng
	3

	Tổng 
	15


13. Phương pháp giảng dạy
· Thuyết trình, làm mẫu

· Đóng vai

· Theo ca bệnh, tình huống, bình kế hoạch chăm sóc
· Giao ban sinh viên
· Thảo luận: có cả giảng viên, hoặc sinh viên tự thảo luận với nhau có thể mời các điều dưỡng tại khoa tham gia thảo luận

· Đi buồng, nhận định bệnh nhân, phân tích thông tin thu được đưa ra chẩn đoán chăm sóc, kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc, đánh giá chăm sóc.

14. Phương tiện và vật liệu giảng
· Tài liệu học tập

· VCD
· Bút dạ, bảng, máy chiếu Projector
· Tình huống
· Các dụng cụ phục vụ cho thực hành kỹ thuật điều dưỡng và thủ thuật

15. Đánh giá  
+ Kiểm tra thường xuyên: (1 bài) = (Điểm KHCS + Điểm chỉ tiêu lâm sàng)/2

+ Thi hết môn: (1 bài) Thi thực hành kết thúc học phần hình thức: Nhận định chăm sóc người bệnh ​+ điểm làm KHCS theo ca bệnh và hỏi vấn đáp/cá nhân cuối đợt thực tập.
+ Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thang điểm: Điểm kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0 chữ số thập phân.

16. Tài liệu học tập và tham khảo

+ Tài liệu học tập

1. Tập bài giảng điều dưỡng Nội khoa (Lưu hành nội bộ).

+ Tài liệu tham khảo 

2. Điều dưỡng Nội khoa - Tập 1 (2008). Nhà xuất bản y học.

3. Điều dưỡng Nội khoa - Tập 2 (2008). Nhà xuất bản y học.

4. Nội khoa cơ sở (1993). Nhà xuất bản y học.

5. Bệnh học Nội khoa - Tập 1 (2006). Nhà xuất bản y học.

6. Bệnh học Nội khoa - Tập 2 (2006). Nhà xuất bản y học.

7. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 1 (2010). M. Linda Workman – 6th ed.

8. Medical – Surgical Nursing: Patient - Centered Collaborative Care –Volume 2 (2010). M. Linda Workman – 6th ed.

17. Lịch học
	Tuần
	Ngày/Giờ
	CHỦ ĐỀ
	Hoạt động học
	Giảng viên

	Tuần 1
	
	- Định hướng học tập, giới thiệu khoa phòng, phân công nhiệm vụ học tập, 

- Hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc
	Thuyết trình, thảo luận
	Ths.N.Huyền

CN. Hoài

	
	
	· THKTĐD

· Giao ban sinh viên

· Hướng dẫn NĐCS các cơ quan
	HD, thực hành, thảo luận tại buồng bệnh
	Ths.N.Huyền

Ths. Quân

	
	
	· Giao ban sinh viên

· Hướng dẫn NĐCS BN Viêm phổi

Nộp kế hoạch chăm sóc
	Thực hành, HD, thảo luận tại buồng bệnh
	Ths.N.Huyền

CN. Hoài

	
	
	· THKTĐD

· Giao ban sinh viên

· Hướng dẫn NĐCS BN Tăng huyết áp
	Thực hành, HD, thảo luận tại buồng bệnh
	Ths.N.Huyền

Ths. Quân

	
	
	· THKTĐD

· Giao ban sinh viên

· Bình KHCS BN Viêm phổi
Nộp kế hoạch chăm sóc
	HD, thảo luận 

tại GĐ
	Ths. Quân

	Tuần 2
	
	· THKTĐD

· Giao ban sinh viên

· Hướng dẫn NĐCS BN Đái tháo đường
	Thực hành, HD, thảo luận tại buồng bệnh
	Ths. Quân 
CN. Hoài

	
	
	· THKTĐD

· Giao ban sinh viên

· Hướng dẫn NĐCS BN xuất huyết tiêu hóa
	HD, thảo luận 

tại GĐ
	Ths.N.Huyền

Ths. Quân

	
	
	· THKTĐD

· Giao ban sinh viên

· Hướng dẫn KT ghi điện tâm đồ
	Thực hành, HD, thảo luận tại buồng bệnh
	Ths.N.Huyền

CN. Hoài

	
	
	· THKTĐD

· Hướng dẫn NĐCS BN suy tim

· Giao ban sinh viên

· Xét tư cách thi lâm sàng
· Nộp chỉ tiêu lâm sàng
	Bốc thăm KHCS
	Ths.N.Huyền

CN. Hoài

	
	
	Thi lâm sàng
	Hỏi thi lâm sàng
	


7

